
Stt Mã SV Họ và tên Lớp Ngày sinh Nữ Điểm thi Phòng thi
Ngành Kế toán

1 BP1820X144 Phạm Thị Ánh Hoa EF1820X1 20/12/1979 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bình Phước P.01

2 BP1820X168 Nguyễn Thị Nga EF1820X1 07/11/1983 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bình Phước P.01

3 BP1820X173 Võ Trung Hậu EF1820X1 23/04/1992 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bình Phước P.01

4 BP1920X107 Lã Đức Long EF1920X1 17/09/1998 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bình Phước P.01

5 KT1820X003 Phạm Thị Thúy Quyên ET1820X1 23/09/1994 N Trường Đại học Bạc Liêu P.07

6 KT1820X014 Trần Minh Dương ET1820X1 16/12/1988 Trường Đại học Bạc Liêu P.07

7 KT1820X034 Đặng Thị Kim Chi ET1820X1 10/06/1994 N Trường Đại học Bạc Liêu P.07

8 CB1920X101 Nguyễn Chọn Niềm EF1920X1 09/09/1990 Trường Đại học Bạc Liêu P.07

9 CM1820X048 Nguyễn Thị Đào ET1820X1 17/02/1984 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau P.316 (Dãy 3 tầng)

10 KT1820X117 Nguyễn Việt Trung EF1820X1 15/07/1991 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau P.316 (Dãy 3 tầng)

11 KT1820X169 Nguyễn Kim Hường EF1820X1 20/11/1989 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau P.316 (Dãy 3 tầng)

12 KT1820X001 Phan Văn Biết ET1820X1 20/09/1981 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

13 KT1820X002 Nguyễn Trương Tuấn Kiệt ET1820X1 08/09/1990 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

14 KT1820X013 Phùng Thị Thanh Tâm ET1820X1 18/09/1981 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

15 KT1820X028 Nguyễn Thị Huyền Trang ET1820X1 28/09/1984 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

16 KT1820X029 Vũ Thị Ngọc Phụng ET1820X1 28/04/1985 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

17 KT1820X035 Lê Duy Minh ET1820X1 16/04/1982 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

18 KT1820X036 Huỳnh Bửu Đức ET1820X1 16/02/1991 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

19 KT1820X042 Lê Thị Mềm ET1820X1 25/10/1989 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

20 KT1820X055 Phạm Văn Hứng ET1820X1 15/12/1979 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

21 KT1820X060 Mai Thị Liên ET1820X1 00/00/1988 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

22 KT1820X061 Huỳnh Diễm My ET1820X1 02/01/1994 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

23 KT1820X103 Nguyễn Thị Chính EF1820X1 08/09/1987 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

24 KT1820X109 Sơn Thị Hồng Linh EF1820X1 02/03/1988 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

25 KT1820X110 Lê Thị Kim Ngân EF1820X1 04/09/1989 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

26 KT1820X116 Tăng Thị Mỹ Trúc EF1820X1 31/07/1983 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

27 KT1820X119 Phan Thị Kim Yến EF1820X1 07/07/1980 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
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28 KT1820X143 Lương Hoàng Vĩnh EF1820X1 29/02/1976 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

29 KT1820X146 Nguyễn Thành Duyên EF1820X1 05/11/1987 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

30 KT1820X164 Trần Thị Diểm Kiều EF1820X1 08/09/1994 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

31 KT1820X165 Huỳnh Việt Chương EF1820X1 15/02/1984 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

32 KT1820X171 Nguyễn Thị Hồng Đào EF1820X1 01/05/1987 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

33 KT1920X003 Nguyễn Thị Kim Nhung ET1920X1 15/08/1991 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

34 KT1920X005 Dương Anh Tuấn ET1920X1 11/01/1981 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

35 KT1920X007 Nguyễn Thị Tuyết Nhi ET1920X1 09/01/1994 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

36 KT1920X008 Võ Thị Tiểu My ET1920X1 09/08/1992 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

37 KT1920X105 Hồ Tấn Tài EF1920X1 13/05/1987 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

38 KT1920X108 Nguyễn Thị Hoa Diệu EF1920X1 22/06/1993 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

39 KT1920X111 La Thanh Phương EF1920X1 10/02/1982 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106

40 TM1820X121 Trần Vũ Thúy Hương EF1820X1 00/00/1986 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp D102

41 TM1820X123 Trần Thị Cẩm Vân EF1820X1 20/07/1986 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp D102

42 GL1820X056 Lê Thị Ngọc ET1820X1 04/04/1976 N Trung tâm GDTX-KTTH tỉnh Long An P.B02

43 GL1920X112 Võ Tấn Phát EF1920X1 18/08/1992 Trung tâm GDTX-KTTH tỉnh Long An P.B02

44 GT1820X149 Thị Hui EF1820X1 14/04/1989 N Trung tâm GDNN-GDTX Giang Thành P.01
45 KT1920X012 Nguyễn Thị Cẩm Nhi ET1920X1 00/00/1988 N Trung tâm GDNN-GDTX Giang Thành P.01
46 HN1820X037 Nguyễn Thành Văn ET1820X1 00/00/1980 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
47 HN1820X038 Nguyễn Ngọc Thúy Duy ET1820X1 07/12/1992 N Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
48 HN1820X153 Phạm Văn Thuận EF1820X1 29/03/1980 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
49 HN1820X167 Nguyễn Phước Trung EF1820X1 27/02/1986 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
50 KT1820X114 Đỗ Ngọc Trí Thắng EF1820X1 24/08/1982 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
51 KT1820X170 Lâm Văn An Khương EF1820X1 00/00/1990 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
52 HN1920X113 Nguyễn Quang Minh EF1920X1 28/08/1995 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
53 GT1820X148 Lê Quốc An EF1820X1 13/07/1994 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang P.306
54 KT1820X024 Trần Duy ET1820X1 26/10/1990 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang P.306
55 PL1820X161 Trương Hồng Lĩnh EF1820X1 01/06/1982 Trung tâm GDNN-GDTX Phước Long P.01
56 PL1820X162 Nguyễn Duy Khánh EF1820X1 16/10/1996 Trung tâm GDNN-GDTX Phước Long P.01
57 PL1820X166 Trần Tiểu Lăng EF1820X1 24/05/2000 N Trung tâm GDNN-GDTX Phước Long P.01
58 PY1820X016 Nguyễn Anh Thư ET1820X1 31/10/1983 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
59 PY1820X026 Nguyễn Thị Hoài Trang ET1820X1 25/12/1988 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
60 PY1820X030 Mai Thị Mỹ Lan ET1820X1 15/08/1980 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
61 PY1820X031 Lê Thị Ngọc Hạnh ET1820X1 14/03/1972 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
62 PY1820X134 Đinh Thị Kim Hoàn EF1820X1 10/08/1987 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
63 PY1920X009 Đặng Vi Sang ET1920X1 15/01/1979 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
64 PY1920X110 Nguyễn Thị Thúy An EF1920X1 06/09/1986 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
65 KT1820X054 Huỳnh Minh Thế ET1820X1 20/11/1978 Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng CT02-Khu C (khoa CB)
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66 KT1820X012 Phạm Yến Nhi ET1820X1 27/08/1987 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tiền Giang Xem tại bảng Thông báo
67 KT1820X049 Phạm Thị Thùy Dương ET1820X1 03/10/1991 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tiền Giang Xem tại bảng Thông báo
68 KT1920X010 Nguyễn Chiêm Thành Nghĩa ET1920X1 05/12/1993 Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long P.3

Ngành Tài chính - Ngân hàng
1 KT1821X006 Phạm Công Kha ET1821X2 00/00/1976 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau P.316 (Dãy 3 tầng)
2 KT1821X112 Lâm Thanh Trúc EF1821X2 22/10/1980 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau P.316 (Dãy 3 tầng)
3 KT1821X004 Tiêu Tú Hoa ET1821X2 25/02/1992 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105-P.106
4 KT1821X005 Nguyễn Ngọc Đoan Trang ET1821X2 12/06/1985 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105-P.106
5 KT1821X007 Nguyễn Thị Lành ET1821X2 10/07/1997 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105-P.106
6 KT1821X008 Nguyễn Khánh Linh ET1821X2 02/02/1994 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105-P.106
7 KT1821X009 Nguyễn Dương Bình ET1821X2 22/11/1990 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105-P.106
8 KT1821X010 Lê Thị Bích Phượng ET1821X2 24/09/1974 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105-P.106
9 KT1821X011 Nguyễn Ngọc Đoan Trang ET1821X2 29/01/1994 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105-P.106

10 KT1821X105 Lê Huỳnh Khang EF1821X2 08/09/1995 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105-P.106
11 KT1821X107 Trần Quang Khải EF1821X2 20/01/1988 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105-P.106
12 KT1821X109 Nguyễn Thị Hồng Ngân EF1821X2 08/04/1996 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105-P.106

Ngành Quản trị kinh doanh
1 KT1822X021 Trần Tuấn Anh ET1822X1 22/01/1995 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang P.06
2 BP1822X175 Trần Công Hoàng EF1822X1 05/05/1990 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bình Phước P.01
3 CB1822X015 Đỗ Ngọc Tính ET1822X1 12/02/1981 Trường Đại học Bạc Liêu P.07
4 CB1822X019 Quách Tú Lượng ET1822X1 02/06/1989 Trường Đại học Bạc Liêu P.07
5 CB1822X141 Tôn Khánh My EF1822X1 23/09/1990 N Trường Đại học Bạc Liêu P.07
6 CB1822X158 Phan Quốc Thắng EF1822X1 09/08/1994 Trường Đại học Bạc Liêu P.07
7 CB1922X001 Nguyễn Hoàng Sơn ET1922X1 23/01/1993 Trường Đại học Bạc Liêu P.07
8 KT1822X005 Nguyễn Phi Công ET1822X1 17/02/1987 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau P.316 (Dãy 3 tầng)
9 KT1822X117 Dương Thị Liễu EF1822X1 02/04/1986 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau P.316 (Dãy 3 tầng)

10 KT1822X154 Phan Hoàng Trung EF1822X1 10/08/1982 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau P.316 (Dãy 3 tầng)
11 KT1822X169 Trịnh Ngọc Lan EF1822X1 20/10/1979 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau P.316 (Dãy 3 tầng)
12 KT1922X003 Phan Hiếu Liêm ET1922X1 00/00/1991 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau P.316 (Dãy 3 tầng)
13 KT1822X002 Lê Phan Tấn Lộc ET1822X1 03/05/1992 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
14 KT1822X007 Huỳnh Công Bằng ET1822X1 04/04/1994 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
15 KT1822X009 Lý Tấn Huỳnh ET1822X1 05/07/1992 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
16 KT1822X011 Phạm Thị Trang Thư ET1822X1 06/01/1989 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
17 KT1822X013 Trần Quốc Huy ET1822X1 05/02/1987 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
18 KT1822X023 Quách Hoàng Ân ET1822X1 28/10/1984 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
19 KT1822X025 Trần Thị Ly ET1822X1 11/09/1992 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
20 KT1822X028 Nguyễn Tấn Tâm ET1822X1 23/03/1994 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
21 KT1822X030 Chu Thị Ánh Hồng ET1822X1 16/10/1996 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
22 KT1822X032 Nguyễn Võ Ngọc Châu ET1822X1 18/04/1994 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
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23 KT1822X033 Nguyễn Quốc Hảo ET1822X1 04/01/1993 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
24 KT1822X034 Đinh Thị Tường Vân ET1822X1 18/03/1994 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
25 KT1822X101 Vũ Nguyễn Duy An EF1822X1 12/12/1984 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
26 KT1822X102 Trần Thị Hạnh An EF1822X1 23/11/1986 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
27 KT1822X103 Lê Quốc Bảo EF1822X1 30/12/1984 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
28 KT1822X104 Phùng Minh Bền EF1822X1 07/04/1985 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
29 KT1822X106 Huỳnh Anh Hải EF1822X1 10/12/1985 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
30 KT1822X108 Cao Phi Yến Linh EF1822X1 23/09/1999 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
31 KT1822X109 Nguyễn Thị Kim Lợi EF1822X1 02/07/1984 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
32 KT1822X112 La Đại Thành EF1822X1 11/11/1990 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
33 KT1822X119 Ngô Anh Tuấn EF1822X1 17/06/1990 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
34 KT1822X121 Trương Thùy Linh EF1822X1 04/03/1984 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
35 KT1822X122 Nguyễn Thành Vinh EF1822X1 24/07/1981 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
36 KT1822X123 Phạm Văn Hiếu EF1822X1 06/01/1980 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
37 KT1822X124 Võ Minh Gia Thi EF1822X1 18/04/1992 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
38 KT1822X130 Nguyễn Tú Du Uyên EF1822X1 25/12/1987 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
39 KT1822X133 Huỳnh Thị Cẩm Tiên EF1822X1 19/07/1997 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
40 KT1822X137 Hồ Ngọc Nhi EF1822X1 16/04/1993 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
41 KT1822X139 Trần Nhật Huy EF1822X1 04/07/1990 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
42 KT1822X143 Trần Hoàng Duy Linh EF1822X1 12/09/1992 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
43 KT1822X144 Nguyễn Thị Thu Hiền EF1822X1 20/05/1991 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
44 KT1822X145 Đổ Trung Hiếu EF1822X1 06/12/2000 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
45 KT1822X146 Lăng Văn Khánh EF1822X1 15/07/1996 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
46 KT1822X147 Trần Bảo Trung EF1822X1 09/10/1992 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
47 KT1822X150 Trần Phú Quí EF1822X1 22/11/1989 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
48 KT1822X151 Mai Hoàng Nhân EF1822X1 21/02/1988 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
49 KT1822X152 Võ Hồng Tính EF1822X1 09/02/1990 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
50 KT1822X155 Nguyễn Bảo Hân EF1822X1 09/10/1994 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
51 KT1822X156 Nguyễn Huệ Xuân EF1822X1 22/12/1995 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
52 KT1822X157 Hà Hải Hồ EF1822X1 08/07/1981 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
53 KT1822X160 Huỳnh Vũ Trường Thanh EF1822X1 15/12/1980 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
54 KT1822X164 Đỗ An Khang EF1822X1 01/11/1997 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
55 KT1822X166 Lê Hoàng Phúc EF1822X1 04/05/1997 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
56 KT1822X167 Trần Văn Mến EF1822X1 28/04/1994 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
57 KT1822X174 Nguyễn Hoàng Thắng EF1822X1 09/03/1999 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
58 KT1922X002 Lê Công Chánh ET1922X1 00/00/1993 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
59 KT1922X004 Nguyễn Phước Nghĩa ET1922X1 10/07/1991 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
60 KT1922X005 Nguyễn Khôi Nguyên ET1922X1 23/08/1988 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
61 KT1922X007 Hồ Văn Trường ET1922X1 01/01/1993 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
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62 KT1922X008 Huỳnh Đỗ Mỹ Thuận ET1922X1 26/07/1983 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
63 KT1922X102 Lý Thuận An EF1922X1 14/03/2000 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
64 KT1922X107 Đào Thị Nhật Tâm EF1922X1 06/06/1996 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
65 KT1922X108 Trần Anh Tuấn EF1922X1 21/02/1991 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
66 KT1922X110 Nguyễn Văn Quốc EF1922X1 12/08/1992 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
67 KT1922X111 Huỳnh Sang EF1922X1 26/01/1994 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
68 KT1922X112 Đào Huỳnh Trung Can EF1922X1 21/06/1985 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
69 KT1922X113 Trần Tấn Phước EF1922X1 06/06/1987 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
70 KT1922X114 Đặng Huỳnh Công Hảo EF1922X1 07/07/1990 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.105 - P.106
71 DT1822X142 Võ Hoàng Luân EF1822X1 11/06/1999 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp D102
72 GQ1822X134 Ngô Kim Trinh EF1822X1 20/04/1990 N Trung tâm GDNN - GDTX Gò Quao P.06
73 KT1822X027 Phạm Ngọc Thức ET1822X1 27/07/1981 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
74 KT1822X148 Phan Thị Mỹ Châu EF1822X1 16/11/1996 N Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
75 KT1822X010 Lê Hải Bằng ET1822X1 02/02/1995 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang P.306
76 KT1822X038 Huỳnh Văn Tùa ET1822X1 03/04/1992 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang P.306
77 KT1822X138 Lâm Ngọc Hải Dương EF1822X1 21/10/1997 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang P.306
78 KT1822X140 Trần Thị Hoàng My EF1822X1 19/09/1996 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang P.306
79 PY1822X029 Trần Hoài Trung ET1822X1 19/05/1995 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
80 PY1822X165 Huỳnh Trần Trọng Phát EF1822X1 29/12/1995 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
81 PY1822X168 Nguyễn Văn Thoại EF1822X1 16/06/1987 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
82 KT1822X020 Lâm Đươl ET1822X1 13/03/1990 Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng CT02-Khu C (khoa CB)
83 KT1822X022 Thạch Sol ET1822X1 01/01/1990 Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng CT02-Khu C (khoa CB)
84 KT1822X149 Nguyễn Thị Quỳnh Như EF1822X1 27/11/1999 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tiền Giang Xem tại bảng Thông báo
85 KT1822X107 Nguyễn Thị Hồng Linh EF1822X1 09/01/1976 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long P.3
86 KT1822X110 Lâm Thị Thanh Phương EF1822X1 27/06/1988 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long P.3
87 KT1822X114 Hồ Thị Tý EF1822X1 01/01/1991 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long P.3
88 KT1822X115 GH1832X041 EF1822X1 03/10/1978 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long P.3
89 KT1822X132 Châu Văn Phước EF1822X1 10/05/1963 Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long P.3
90 KT1922X103 Nguyễn Huy Hoàng EF1922X1 25/09/1985 Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long P.3
91 KT1922X106 Lương Thanh Tâm EF1922X1 01/11/1988 Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long P.3

Ngành Luật
1 LK1832X145 Nguyễn Thanh Đức EF1832X1 12/02/1965 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang P.06
2 LK1832X154 Trần Thái Phó EF1832X1 16/10/1988 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang P.06
3 LK1832X164 Lôi Phương Hùng EF1832X1 29/07/2000 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang P.06
4 LK1832X019 Nguyễn Ngọc Trang ET1832X1 20/12/1966 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang P.06
5 LK1832X020 Nguyễn Hiền Nhã ET1832X1 23/02/1983 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang P.06
6 CB1932X012 Nguyễn Đình Nguyên ET1932X1 23/09/1993 Trường Đại học Bạc Liêu P.07
7 CM1932X134 Lê Văn Qui EF1932X1 29/09/1998 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau P.316 (Dãy 3 tầng)
8 LK1932X131 Đào Thanh Tân EF1932X1 05/06/1989 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau P.316 (Dãy 3 tầng)
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9 LK1832X101 Nguyễn Lê Băng Châu EF1832X1 04/05/1996 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108

10 LK1832X103 Huỳnh Trần Tấn Đạt EF1832X1 19/07/1986 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
11 LK1832X104 Trịnh Thanh Điền EF1832X1 16/04/1988 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
12 LK1832X109 Ngô Ngọc Nhi EF1832X1 16/09/1993 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
13 LK1832X110 Nguyễn Minh Nhựt EF1832X1 03/06/1997 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
14 LK1832X115 Trần Hưng Thịnh EF1832X1 24/03/1991 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
15 LK1832X116 Nguyễn Hoài Thơ EF1832X1 15/01/1992 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
16 LK1832X117 Kiều Nguyễn Quán Thư EF1832X1 26/06/1988 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
17 LK1832X118 Nguyễn Quốc Toàn EF1832X1 26/12/1977 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
18 LK1832X119 Đặng Quốc Trung EF1832X1 14/10/1994 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
19 LK1832X120 Trần Quang Vũ EF1832X1 16/06/1984 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
20 LK1832X146 Vương Hùng Phong EF1832X1 26/05/1990 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
21 LK1832X158 Lê Phương Minh EF1832X1 17/02/1999 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
22 LK1832X192 Tiêu Hoàng Long EF1832X1 26/09/1988 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
23 LK1832X193 Nguyễn Thị Thu Lam EF1832X1 01/01/1988 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
24 LK1832X196 Mai Văn Giang EF1832X1 08/04/1985 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
25 LK1832X197 Nguyễn Trần Vũ EF1832X1 27/02/1979 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
26 LK1832X199 Lê Phúc Hưng EF1832X1 11/12/1981 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
27 LK1832X228 Lê Hồng Yên EF1832X1 18/01/1999 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
28 LK1832X230 Phạm Thị Thu Hòa EF1832X1 26/10/1984 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
29 LK1832X231 Dương Văn Hoài EF1832X1 01/01/1984 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
30 LK1832X232 Tăng Quốc Minh EF1832X1 01/05/1984 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
31 LK1832X002 Ngô Văn Chúc ET1832X1 10/10/1984 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
32 LK1832X003 Lê Thành Công ET1832X1 01/07/1985 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
33 LK1832X006 Nguyễn Thị Thu Hương ET1832X1 28/04/1992 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
34 LK1832X010 Đỗ Thế Toàn ET1832X1 03/02/1976 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
35 LK1832X012 Trần Thị Ngọc Loan ET1832X1 01/02/1983 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
36 LK1832X018 Lưu Quốc Bưu ET1832X1 09/09/1959 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
37 LK1832X024 Nguyễn Ngọc Thanh Ngần ET1832X1 03/10/1980 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
38 LK1832X025 Hứa Minh Huệ Liên ET1832X1 11/04/1991 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
39 LK1832X030 Trần Thanh Tùng ET1832X1 21/02/1982 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
40 LK1832X031 Trần Tuấn Kiệt ET1832X1 10/07/1988 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
41 LK1832X032 Nguyễn Văn Tân ET1832X1 20/06/1988 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
42 LK1832X054 Võ Thanh Hùng ET1832X1 19/08/1976 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
43 LK1932X105 Sơn SoVoanh Nắt EF1932X1 07/06/1989 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
44 LK1932X107 Hồng Văn Tâm EF1932X1 20/01/1989 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
45 LK1932X135 Phan Bích Ngân EF1932X1 11/03/1991 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
46 LK1932X141 Nguyễn Anh Phi EF1932X1 24/06/1992 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
47 LK1932X143 Phạm Ngân Tâm EF1932X1 11/07/1993 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
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48 LK1932X002 Bùi Chí Tấn ET1932X1 21/12/1980 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
49 LK1932X008 Kiều Thị Kiều Thanh ET1932X1 04/10/1979 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.108
50 DS1832X037 Nguyễn Lê Giang ET1832X1 02/09/1977 Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên P.201
51 DT1932X102 Trần Thanh Hoàng EF1932X1 20/05/1982 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp D102
52 GH1832X206 Phạm Ngọc Chí Công EF1832X1 23/02/1992 Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
53 GH1832X208 Trần Thanh Tuấn EF1832X1 02/04/1986 Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
54 GH1832X209 Nguyễn Thị Kim Chi EF1832X1 04/04/1975 N Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
55 GH1832X210 Lê Văn Lợi EF1832X1 21/11/1993 Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
56 GH1832X212 Cao Hồng Hiệp EF1832X1 24/10/1992 Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
57 GH1832X224 Nguyễn Hải Đăng EF1832X1 24/10/1996 Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
58 GH1832X225 Trần Quang Vinh EF1832X1 09/05/1993 Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
59 GH1832X226 Huỳnh Kim Long EF1832X1 18/06/1988 Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
60 LK1832X219 Phạm Bé Hảo EF1832X1 29/07/1992 N Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
61 GH1832X039 Nguyễn Xuân Thùy ET1832X1 29/06/1987 N Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
62 GH1832X040 Nguyễn Xuân Trường ET1832X1 30/06/1986 Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
63 GH1832X041 Diệp Hoàng Lâm ET1832X1 17/08/1985 Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
64 GH1832X044 Huỳnh Văn Thành ET1832X1 24/10/1982 Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
65 GH1832X046 Mai Thanh Tuấn ET1832X1 08/01/1992 Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
66 GH1832X047 Đoàn Thị Thùy Linh ET1832X1 22/05/1982 N Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
67 GH1832X048 Trần Thị Tuyết Nhung ET1832X1 22/05/1989 N Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
68 GH1832X049 Võ Ngọc Anh Huân ET1832X1 17/06/1990 Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
69 GH1832X051 Nguyễn Quỳnh Mai ET1832X1 30/07/1989 N Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
70 GH1832X056 Nguyễn Thị Ngọc Mai ET1832X1 09/10/1995 N Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
71 GH1832X060 Trần Nhật Khánh ET1832X1 26/08/1975 Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
72 GH1932X110 Mai Thị Thanh Hồng EF1932X1 22/01/1988 N Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
73 LK1932X146 Lê Thị Thu Hiền EF1932X1 02/06/1988 N Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
74 GH1932X003 Lê Thanh Nhàn ET1932X1 05/11/1985 Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
75 GH1932X011 Phạm Tuấn Sang ET1932X1 05/04/1995 Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
76 LK1932X006 Bùi Thanh Triều Dương ET1932X1 09/10/1991 N Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
77 GO1932X139 Nguyễn Công Chiến EF1932X1 16/08/1980 Trung tâm GDNN-GDTX Trà Ôn Hội trường
78 GO1932X140 Lê Tú Nhi EF1932X1 20/10/1979 N Trung tâm GDNN-GDTX Trà Ôn Hội trường
79 GQ1832X135 Trần Đăng Khoa EF1832X1 31/12/1997 Trung tâm GDNN - GDTX Gò Quao P.06
80 GQ1832X136 Huỳnh Thanh Long EF1832X1 28/04/1994 Trung tâm GDNN - GDTX Gò Quao P.06
81 GQ1832X138 Bùi Văn Nhân EF1832X1 00/00/1987 Trung tâm GDNN - GDTX Gò Quao P.06
82 GQ1832X141 Nguyễn Tam Thành EF1832X1 10/07/1977 Trung tâm GDNN - GDTX Gò Quao P.06
83 GQ1832X143 Huỳnh Thanh Thủy EF1832X1 16/04/1998 N Trung tâm GDNN - GDTX Gò Quao P.06
84 GQ1832X014 Đặng Thị Bích Tuyền ET1832X1 12/08/1990 N Trung tâm GDNN - GDTX Gò Quao P.06
85 GQ1932X015 Đặng Thành Tâm ET1932X1 15/06/1997 Trung tâm GDNN - GDTX Gò Quao P.06
86 GT1832X167 Lê Ngọc Bình EF1832X1 02/01/1990 Trung tâm GDNN-GDTX Giang Thành P.01



Stt Mã SV Họ và tên Lớp Ngày sinh Nữ Điểm thi Phòng thi
87 GT1932X010 Nguyễn Thị Len ET1932X1 26/11/1981 N Trung tâm GDNN-GDTX Giang Thành P.01
88 HN1832X171 Lê Minh Đức EF1832X1 28/02/1998 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
89 HN1832X173 Hà Thanh Phú EF1832X1 30/04/1975 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
90 HN1832X175 Trương Thị Cẩm Nang EF1832X1 02/04/1986 N Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
91 HN1832X179 Lê Bùi Vĩnh Phương EF1832X1 14/12/1993 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
92 HN1832X183 Nguyễn Phước Chung EF1832X1 19/08/1994 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
93 HN1832X184 Lê Ý Nhi EF1832X1 16/10/2000 N Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
94 HN1832X186 Đổ Thị Thùy Ngân EF1832X1 14/11/1986 N Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
95 HN1832X188 Nguyễn Văn Tỉnh EF1832X1 14/02/1968 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
96 HN1832X059 Nguyễn Văn Lẹ ET1832X1 00/00/1987 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
97 HN1932X111 Mai Văn Vũ EF1932X1 16/03/1986 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
98 HN1932X114 Phạm Hải Đăng EF1932X1 09/11/1992 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
99 HN1932X115 Hà Văn Tâm EF1932X1 00/00/1981 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A

100 HN1932X116 Phạm Văn Sang EF1932X1 29/10/1964 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
101 HN1932X117 Lê Văn Danh EF1932X1 02/06/1984 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
102 HN1932X118 Phạm Phan Tấn Tài EF1932X1 29/05/1998 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
103 HN1932X120 Nguyễn Thanh Sang EF1932X1 20/06/1985 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
104 HN1932X121 Trần Văn Hòa EF1932X1 00/00/1981 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
105 HN1932X122 Nguyễn Văn Dương Thanh EF1932X1 00/00/1992 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
106 HN1932X123 Trần Văn Sơn EF1932X1 03/05/1987 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
107 HN1932X125 Chung Quốc Tín EF1932X1 22/12/1995 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
108 HN1932X126 Đoàn Văn Ngoan EF1932X1 11/05/1994 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
109 HN1932X129 Trần Văn Đặng EF1932X1 00/00/1982 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
110 HN1932X132 Trần Thị Mỹ Ngọc EF1932X1 09/01/1985 N Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
111 HN1932X137 Huỳnh Văn Pháo EF1932X1 01/01/1984 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
112 HN1932X138 Nguyễn Văn Tỷ EF1932X1 00/00/1970 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
113 DT1932X001 Võ Huy Tùng ET1932X1 20/03/1989 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
114 HN1932X004 Lê Trần Chí Tâm ET1932X1 13/07/1992 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
115 HN1932X005 Trần Việt Dũng ET1932X1 00/00/1986 Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
116 KG1832X229 Nguyễn Thanh Phong EF1832X1 09/01/1971 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang P.306
117 LK1832X027 Võ Văn Thường ET1832X1 16/12/1978 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang P.306
118 LK1832X028 Nguyễn Thị Thanh Vân ET1832X1 08/05/1989 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang P.306
119 LK1832X029 Lê Thị Nhanh ET1832X1 21/07/1987 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang P.306
120 LK1832X058 Trần Thị Hiếu ET1832X1 28/02/1980 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang P.306
121 KG1932X101 Lê Hoàng Vũ EF1932X1 00/00/1973 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang P.306
122 PY1832X157 Phan Thị Thu Thảo EF1832X1 29/07/1994 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
123 PY1832X180 Bùi Truyền Thanh EF1832X1 20/09/1972 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
124 PY1832X181 Vũ Thị Hoài Oanh EF1832X1 13/03/1982 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
125 PY1832X204 Trần Công Danh EF1832X1 20/04/1992 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304



Stt Mã SV Họ và tên Lớp Ngày sinh Nữ Điểm thi Phòng thi
126 PY1832X216 Nguyễn Chí Nhất EF1832X1 26/01/1989 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
127 PY1832X015 Lê Mô Y Líp ET1832X1 08/02/1983 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
128 PY1832X017 Trần Thị Huyền Trang ET1832X1 09/07/1987 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
129 PY1832X023 Phan Thế Hữu Toàn ET1832X1 21/10/1989 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
130 PY1832X033 Bùi Thị Ái Châu ET1832X1 12/04/1985 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
131 PY1832X034 Đặng Văn Nhiên ET1832X1 21/09/1970 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
132 LK1832X114 Nguyễn Thị Hồng Tâm EF1832X1 23/05/1980 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng CT02-Khu C (khoa CB)
133 LK1832X198 Lâm Thị Kiều Mi EF1832X1 04/02/1994 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng CT02-Khu C (khoa CB)
134 LK1832X016 Nguyễn Văn Triều ET1832X1 03/02/1975 Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng CT02-Khu C (khoa CB)
135 LK1832X052 Trần Thị Minh Hua ET1832X1 01/02/1992 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng CT02-Khu C (khoa CB)
136 LK1832X055 Bạch Quốc Việt ET1832X1 01/04/1981 Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng CT02-Khu C (khoa CB)
137 LK1932X104 Nguyễn Tấn Đạt EF1932X1 21/05/1990 Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng CT02-Khu C (khoa CB)
138 LK1932X145 Lâm Văn Nghề EF1932X1 15/08/1989 Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng CT02-Khu C (khoa CB)
139 LK1932X014 Trang Như Hải ET1932X1 27/04/1987 Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng CT02-Khu C (khoa CB)
140 LK1832X102 Lê Phúc Đạt EF1832X1 02/10/1999 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tiền Giang Xem tại bảng Thông báo
141 LK1832X035 Nguyễn Thị Kim Diệu ET1832X1 25/05/1980 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tiền Giang Xem tại bảng Thông báo
142 TG1932X108 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu EF1932X1 19/08/1990 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tiền Giang Xem tại bảng Thông báo
143 UT1832X122 Phạm Ki Ba EF1832X1 14/11/1992 Trường Trung cấp nghề Vùng U Minh Thượng P.05
144 UT1832X124 Mạc Văn Cuộc EF1832X1 01/01/1985 Trường Trung cấp nghề Vùng U Minh Thượng P.05
145 UT1832X126 Nguyễn Văn Đứng EF1832X1 00/00/1983 Trường Trung cấp nghề Vùng U Minh Thượng P.05
146 LK1832X022 Nguyễn Quốc Thái ET1832X1 15/06/1988 Trường Trung cấp nghề Vùng U Minh Thượng P.05
147 LK1832X160 Lê Tấn Phát EF1832X1 22/03/1989 Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long P.3
148 VL1832X129 Nguyễn Trí Thanh EF1832X1 13/07/1990 Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long P.3

Ngành Thông tin - Thư viện
1 BP1880X002 Trần Thị Huệ ET1880X1 06/01/1979 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bình Phước P.01
2 BP1880X043 Phạm Hồng Nhẫn ET1880X1 02/03/1985 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bình Phước P.01
3 BP1880X044 Nguyễn Thị Thu ET1880X1 05/09/1986 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bình Phước P.01
4 BP1880X045 Lê Thị Thuyên ET1880X1 20/06/1986 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bình Phước P.01
5 XH1880X023 Hoàng Thị Kim Quy ET1880X1 21/05/1985 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bình Phước P.01
6 XH1880X037 Nguyễn Thị Thủy ET1880X1 26/05/1989 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bình Phước P.01
7 XH1880X048 Nguyễn Em Bé ET1880X1 00/00/1990 N Trường Đại học Bạc Liêu P.07
8 XH1880X009 Hà Thị Lý ET1880X1 02/12/1982 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau P.316 (Dãy 3 tầng)
9 XH1880X050 Nguyễn Thị Xuân ET1880X1 26/06/1979 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau P.316 (Dãy 3 tầng)

10 XH1880X007 Lưu Ngọc Diễm Nhi ET1880X1 02/10/1983 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
11 XH1880X010 Trần Thị Hồng Linh ET1880X1 23/11/1983 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
12 XH1880X031 Trần Thị Thanh Thảo ET1880X1 25/09/1989 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
13 XH1880X039 Nguyễn Thị Bạch Mai ET1880X1 20/07/1981 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
14 XH1880X046 Phạm Thị Thanh Thảo ET1880X1 18/09/1984 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
15 XH1880X047 Lâm Quốc Tuấn ET1880X1 16/10/1988 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109



Stt Mã SV Họ và tên Lớp Ngày sinh Nữ Điểm thi Phòng thi
16 XH1880X051 Trần Minh Trí ET1880X1 26/07/1977 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
17 XH1880X052 Nguyễn Trường Sơn ET1880X1 15/04/1978 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
18 XH1880X025 Phạm Huỳnh Trung Nguyên ET1880X1 05/10/1978 Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
19 XH1880X049 Phạm Thị Thảo ET1880X1 04/10/1980 N Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
20 XH1880X034 Phạm Thị Thúy Vân ET1880X1 16/06/1982 N Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự P.1A
21 XH1880X024 Lâm Bảo Ngọc ET1880X1 07/07/1990 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang P.306
22 PY1880X012 Đinh Vũ Như Hằng ET1880X1 17/01/1985 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
23 PY1880X013 Ung Thị Ngọc Thính ET1880X1 12/01/1979 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
24 PY1880X015 Lê Thị Diệu Hiệu ET1880X1 01/10/1984 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
25 PY1880X016 Cao Ái Nhi ET1880X1 25/08/1983 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
26 PY1880X026 Trần Thị Kim Khương ET1880X1 13/11/1993 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
27 PY1880X028 Nguyễn Thị Thân ET1880X1 28/01/1986 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
28 PY1880X029 Lê Thị Kim Ánh ET1880X1 20/08/1990 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
29 PY1880X030 Nguyễn Mai Thy ET1880X1 22/10/1986 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
30 PY1880X032 Lê Thị Xuân  Châu ET1880X1 05/02/1985 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
31 PY1880X035 Trần Nguyễn Ngọc Quỳnh ET1880X1 01/08/1986 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
32 XH1880X011 Nguyễn Hữu Ngân ET1880X1 25/05/1994 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tiền Giang Xem tại bảng Thông báo
33 XH1880X033 Nguyễn Thanh Tuyền ET1880X1 21/01/1989 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tiền Giang Xem tại bảng Thông báo
34 XH1880X040 Kiều Hải Hồng ET1880X1 03/11/1992 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tiền Giang Xem tại bảng Thông báo
35 XH1880X041 Nguyễn Văn Tâm ET1880X1 01/01/1986 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tiền Giang Xem tại bảng Thông báo
36 XH1880X042 Bùi Thị Kiều ET1880X1 23/08/1990 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tiền Giang Xem tại bảng Thông báo

Ngành Ngôn ngữ Anh
1 FL18V1X113 Nguyễn Thị Ngọc Nhờ EF18V1X1 10/03/1991 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang P.06
2 CB19V1X106 Nguyễn Trung Nghĩa EF19V1X1 27/03/1996 Trường Đại học Bạc Liêu P.07
3 FL19V1X022 Trần Mỹ Tường ET19V1X1 16/07/1990 N Trường Đại học Bạc Liêu P.07
4 FL18V1X020 Nguyễn Huy Thành ET18V1X1 14/11/1992 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau P.316 (Dãy 3 tầng)
5 FL18V1X027 Lê Trần Quang Trọng ET18V1X1 01/01/1995 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau P.316 (Dãy 3 tầng)
6 FL18V1X300 Hà Thị Ánh Hằng ET18V1X2 06/06/1986 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau P.316 (Dãy 3 tầng)
7 FL18V1X101 Nguyễn Tấn Hiệp EF18V1X1 20/03/1996 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
8 FL18V1X108 Lâm Việt Khoa EF18V1X1 27/05/1984 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
9 FL18V1X111 Nguyễn Văn Đồng EF18V1X1 02/04/1992 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109

10 FL18V1X401 Nguyễn Thanh Vân EF18V1X2 30/08/1985 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
11 FL18V1X402 Huỳnh Nguyễn Minh Ngọc EF18V1X2 19/08/1997 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
12 FL18V1X403 Lê Thị Tuyết Nhi EF18V1X2 21/07/1999 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
13 FL18V1X410 Lê Thị Tuyết Minh EF18V1X2 01/06/1992 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
14 FL18V1X002 Nguyễn Thị Bích Đào ET18V1X1 11/02/1982 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
15 FL18V1X006 Nguyễn Trường Giang ET18V1X1 14/12/1979 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
16 FL18V1X007 Nguyễn Công Khanh ET18V1X1 00/04/1989 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
17 FL18V1X009 Nguyễn Thùy Linh ET18V1X1 11/08/1983 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109



Stt Mã SV Họ và tên Lớp Ngày sinh Nữ Điểm thi Phòng thi
18 FL18V1X015 Trịnh Thị Tiên ET18V1X1 01/01/1992 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
19 FL18V1X017 Trần Văn Khánh ET18V1X1 05/09/1991 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
20 FL18V1X030 Đoàn Thị Kiều Tiên ET18V1X1 04/12/1979 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
21 FL18V1X037 Trần Quốc Khải ET18V1X1 24/05/1995 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
22 FL18V1X042 Lâm Đông Phong ET18V1X1 14/07/1975 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
23 FL18V1X051 Nguyễn Hoài Sơn ET18V1X1 12/11/1971 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
24 FL18V1X052 Nguyễn Hồng Loan ET18V1X1 12/12/1980 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
25 FL18V1X054 Hồ Ngọc Tri Tân ET18V1X1 22/09/1972 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
26 FL18V1X056 Cù Ngọc Thắng ET18V1X1 11/10/1987 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
27 FL18V1X058 Phạm Văn Huồng ET18V1X1 18/05/1967 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
28 FL18V1X302 Hoàng Thị Kim Thủy ET18V1X2 16/06/1981 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
29 FL18V1X303 Võ Thị Thúy An ET18V1X2 28/04/1987 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
30 FL18V1X305 Nguyễn Chí Thắng ET18V1X2 25/01/1971 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
31 FL18V1X306 Trịnh Hữu Nghiệm ET18V1X2 02/01/1985 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
32 FL18V1X308 Bùi Thị Phượng ET18V1X2 03/02/1977 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
33 FL18V1X316 Nguyễn Thị Hồng Hạnh ET18V1X2 06/03/1977 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
34 FL18V1X327 Hoàng Đăng Khoa ET18V1X2 25/06/1984 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
35 FL18V1X328 Lê Trần Minh Nhật ET18V1X2 10/06/1990 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
36 FL19V1X101 Trần Văn Duy EF19V1X1 13/05/2000 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
37 FL19V1X102 Nguyễn Tú Hoa EF19V1X1 00/00/1988 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
38 FL19V1X104 Khưu Anh Quốc EF19V1X1 15/08/1991 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
39 FL19V1X105 Phạm Hữu Phước EF19V1X1 00/00/1988 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
40 FL19V1X002 Nguyễn Nguyệt Bình ET19V1X1 15/02/1985 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
41 FL19V1X005 Trương Thị Kim ET19V1X1 18/08/1988 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
42 FL19V1X008 Phan Thanh Nhã ET19V1X1 23/07/1990 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
43 FL19V1X012 Trần Thị Xuân Đào ET19V1X1 25/02/1995 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
44 FL19V1X015 Trần Thụy Như ET19V1X1 28/11/1983 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
45 FL19V1X018 Tô Thị Mộng Diễm ET19V1X1 04/02/1982 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
46 FL19V1X025 Cao Văn Hưởng ET19V1X1 20/06/1986 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
47 FL19V1X026 Đỗ Thị Xuân Quyên ET19V1X1 10/12/1975 N Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
48 FL19V1X027 Nguyễn Văn Linh ET19V1X1 15/10/1989 Trường Đại học Cần Thơ (Nhà học A3, Khu II) P.109
49 FL18V1X041 Đặng Bảo Ngọc ET18V1X1 27/11/1987 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp D102
50 FL19V1X019 Võ Văn Út ET19V1X1 14/10/1994 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp D102
51 FL18V1X409 Nguyễn Thị Linh Như EF18V1X2 06/11/1995 N Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
52 FL18V1X315 Nguyễn Thị Hoàng Yến ET18V1X2 12/12/1964 N Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 6 (TPHCM) P.A204 (dãy nhà A lầu 2)
53 KG18V1X408 Nguyễn Trương Hoàng Phước EF18V1X2 07/11/1991 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang P.306
54 FL19V1X014 Trần Văn Lưng ET19V1X1 26/04/1986 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang P.306
55 FL19V1X016 Hà Hoàng Quốc Phương ET19V1X1 15/02/1985 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang P.306
56 FL19V1X020 Phan Thị Thanh Tâm ET19V1X1 26/09/1993 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang P.306
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57 PY18V1X034 Trần Thị Diễm ET18V1X1 12/03/1988 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
58 PY18V1X035 Dương Thị Minh Thi ET18V1X1 15/03/1993 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
59 PY18V1X318 Phạm Khắc  Thoại ET18V1X2 25/07/1989 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên P.304
60 FL18V1X008 Lê Diệu Lan ET18V1X1 21/03/1981 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng CT02-Khu C (khoa CB)
61 FL18V1X024 Lâm Quang Khải ET18V1X1 12/07/1980 Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng CT02-Khu C (khoa CB)
62 FL18V1X029 Nguyễn Thị Thoa ET18V1X1 15/10/1984 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng CT02-Khu C (khoa CB)
63 FL18V1X312 Ngô Thị Minh Thúy ET18V1X2 11/09/1985 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng CT02-Khu C (khoa CB)
64 FL19V1X003 Quách Hồng Duyên ET19V1X1 24/06/1984 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng CT02-Khu C (khoa CB)
65 FL19V1X004 Trần Thị Mỹ Hạnh ET19V1X1 27/10/1981 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng CT02-Khu C (khoa CB)
66 FL18V1X117 Huỳnh Văn Kha EF18V1X1 10/02/1994 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tiền Giang Xem tại bảng Thông báo
67 FL18V1X310 Nguyễn Ngọc Yến Nhi ET18V1X2 01/05/1994 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tiền Giang Xem tại bảng Thông báo
68 FL18V1X314 Phạm Thị Anh Thư ET18V1X2 07/11/1984 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tiền Giang Xem tại bảng Thông báo
69 FL19V1X010 Trần Thị Minh Thư ET19V1X1 09/01/1983 N Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tiền Giang Xem tại bảng Thông báo
70 FL19V1X021 Lâm Văn Tân ET19V1X1 10/10/1976 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tiền Giang Xem tại bảng Thông báo
71 FL18V1X407 Nguyễn Lưu Ái Nhi EF18V1X2 15/09/1987 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long P.3
72 FL18V1X048 Nguyễn Minh Trưởng ET18V1X1 15/06/1984 Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long P.3
73 FL18V1X307 Dương Võ Nhi ET18V1X2 09/04/1995 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long P.3
74 FL18V1X320 Phan Minh Tiến ET18V1X2 09/11/1980 Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long P.3
75 FL18V1X321 Mai Ngọc Quí ET18V1X2 29/10/1987 Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long P.3
76 FL19V1X009 Nguyễn Thị Mỹ Phượng ET19V1X1 13/02/1989 N Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long P.3
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